ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẢNG B
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi:  Hóa học
                                              Thời gian làm bài: 180 phút (đề gồm 02 trang)
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Fe=56; Al=27; S=32; Cu=64; Cl=35,5; Ca=40; Br=80; K=39; Na=23; P=31;
Câu 1: (1,0 điểm)
Nguyên tố R công thức hợp chất khí với hidro là H2R. Trong oxit cao nhất, R chiếm 40% về khối lượng. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố M có 4 lớp electron và 4 electron độc thân, trong hạt nhân nguyên tử có 30 nơtron.
	    1. Hãy xác định tên các nguyên tố R và M.
    2. Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa axit nitric đặc nóng với đơn chất M, đơn chất R, oxit MO và hợp chất MR2. Biết rằng trong các phản ứng đó, M và R đều đạt mức oxi hóa tối đa.
Câu 2: (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk147512776]Cho các sơ đồ phản ứng sau:

a) X  +  O2       …  +  H2O

b) X  +  CuO      N2  +  …  + …

c) X  +  H2S       …

d) X  +  CO2    …  +  H2O

e) X  +  H2O  +  CO2     …
Tìm công thức của khí X và hoàn thành các phương trình hoá học trên.
Câu 3: (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk147512841]           1. Viết các phương trình phản ứng (dưới dạng công thức cấu tạo) theo sơ đồ sau:






X A  B  D  E F G.
Cho biết X là hiđrocacbon có tỷ khối hơi đối với nito bằng 1,5 và hợp chất G thuộc loại đa chức.
            2. Ba chất M, N, P có công thức phân tử  C6H8Cl2O4 đều mạch hở thỏa mãn sơ đồ:

			C6H8Cl2O4  Muối  + etanal + NaCl + H2O
Xác định công thức cấu tạo của M, N, P và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
Câu 4: (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk147512953]Hỗn hợp X có khối lượng 20,4 gam gồm kali clorat, canxi clorat, kali clorua và canxi clorua. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 3,36 lít khí oxi  (ở đktc), chất rắn Y gồm canxi clorua  và kali clorua. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch kali cacbonat  0,4M thu được dung dịch Z. Biết lượng kali clorua trong Z nhiều gấp 5 lần lượng kali clorua trong X. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Câu 5: (1,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 0,047 mol hỗn hợp (X) gồm ba hiđrocacbon mạch hở (A), (B), (C) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0555M được kết tủa và dung dịch (M). Lượng dung dịch (M) nặng hơn dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 3,108 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch (M) thấy có kết tủa lần hai xuất hiện. Tổng khối lượng kết tủa hai lần là 20,95 gam. Cùng lượng hỗn hợp (X) trên tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch Br2 0,09M. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các hiđrocacbon biết có hai chất có cùng số nguyên tử cacbon, phân tử khối các chất trong (X) đều bé hơn 100 và lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch AgNO3 0,2M trong NH3 được 3,18 gam một kết tủa.
Câu 6: (1,5 điểm)
[bookmark: _Hlk147513565]Hòa tan hết 2,2 g hỗn hợp kim loại A gồm sắt và nhôm trong 150 ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch B và 448 ml (đktc) khí C gồm N2O và N2 có tỉ khối so với không khí bằng 1,2414. Thêm 13,6 g NaOH nguyên chất vào dung dịch B  thu  đươc   kết tủa D, lọc kết tủa D thu được dung dịch nước lọc E. ( biết phản  ứng   không có khí thoát ra  khí )
a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A ban đầu.
b. Nung kết tủa D đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần thêm vào dung dịch E để thu được 2,34 g kết tủa.
Câu 7: (1,5 điểm)
Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 este no, mạch hở (trong phân tử mỗi chất chỉ chứa nhóm chức este) bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được 12,3 gam muối khan B của một axit hữu cơ và hỗn hợp C gồm hai ancol(số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử ancol không vượt quá 3). Đốt cháy hoàn toàn muối B trên thu được 7,95 gam muối Na2CO3. Mặt khác, đốt cháy hoàn toán hỗn hợp C trên thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của 2 este?
Câu 8: (2,0 điểm)
“Cây thanh long có nguồn gốc nhiệt đới, chịu hạn giỏi, nhưng không chịu được giá lạnh. Chúng dễ sống, dễ trồng, mọc được trên nhiều loại đất khác nhau như đất xám bạc màu (Bình Thuận), đất phèn (ĐBSCL), đất đỏ (Long Khánh, Đồng Nai)….Thanh long có khả năng thích ứng với các đất có độ chua (pH) rất khác nhau, nhưng do xuất xứ từ vùng khô hạn nên pH gần trung tính (xấp xỉ bằng 7) sẽ thích hợp hơn cho cây. Chất lượng thanh long phụ thuộc nhiều vào phân bón, nếu chế độ bón phân giàu đạm ít kali thường cho trái có độ ngọt kém, mau hư thối, khó cất trữ và vận chuyển. Ngược lại chế độ bón phân cân đối đạm và kali hoặc giàu kali sẽ cho trái có độ ngọt cao hơn, trái cứng chắc và lâu hư thối, dễ cất trữ, vận chuyển.”
1. Trong thực tế, người dân thường hay sử dụng tro như một loại phân bón để bón cho cây thanh long. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc này?
2. Bảng dưới đây hướng dẫn liều lượng trộn tỉ lệ các loại phân bón để bón cho cây thanh long:
	Ngay sau khi ra hoa
	N
P2O5
K2O
	54g
288g
120g

	Khi trái non đang phát triển
	N
P2O5
K2O
	108g
72g
135g


  Theo Nguyễn Ngọc Huấn (http://chemicalsolutionstech.wordpress.com)
Bác nông dân A trộn phân bón theo liều lượng như sau: 
a. Trộn 215 gam KCl với 656 gam NaNO3 và 167 gam Na3PO4. 
b. Sử dụng 1000 gam phân NPK có các chữ số ghi trên bao bì là 5 – 28 – 12.
Bằng tính toán hãy cho biết với liều lượng trộn như trên thì bác A sẽ bón cho cây thanh long ở giai đoạn nào?
------------------------Hết-----------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
Giám thị 1: ……………………………………………………………………………………………….
Giám thị 2: ……………………………………………………………………………………………….
Trang 2 
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